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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

TỈNH BÌNH THUẬN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Bản án số: 168/2020/HS-ST 

Ngày: 23-11-2020 

NHÂN DANH 

NUỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ PHAN THIẾT 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Quách Văn Hoàng 

Các hội thẩm nhân dân: 

1. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn Anh 

2. Bà Châu Thị Phương Hằng 

- Thư ký phiên tòa: Ông Biện Việt Hùng - Thư ký Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình 

Thuận tham gia phiên tòa: Ông Nguyễn Ngọc Quang - Kiểm sát viên. 

Ngày 23 tháng 11 năm 2020 tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 175/2020/TLST-HS ngày 13 

tháng 10 năm 2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm số 

157/2020/QĐXXST-HS ngày 09/11/2020 đối với các  ị cáo: 

1. Nguyễn Khắc L (tên gọi khác: Tí), sinh năm: 1982 tại Bình Thuận; Nơi 

ĐKHKTT và chỗ ở: Khu phố 02, phường P, Tp P, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: 

Lao động  iển; Trình độ học vấn: 6/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: 

Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Bé và bà Trần Thị Hường; Vợ con: 

Chưa có; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo đang tại ngoại tại địa phương và  ị áp dụng  iện pháp ngăn chặn 

“Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt. 

2. Nguyễn Trí T (tên gọi khác: Hí), sinh năm: 1984 tại Bình Thuận; Nơi 

ĐKHKTT: Khu phố 07, phường Đ, Tp P, tỉnh Bình Thuận; Nghề nghiệp: Lao động 

 iển; Trình độ học vấn: 4/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; Tôn giáo: Không; 

Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Văn Thành và bà Nguyễn Thị Hiền; Vợ 

con: Chưa có; Tiền án: Không; 

Tiền sự: Ngày 24/11/2019  ị áp dụng  iện pháp giáo dục tại xã, phường, thị 

trấn theo Quyết định số 219/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ  an nhân dân phường 

Đức Thắng, Tp Phan Thiết; 

Hoạt động nhân thân: 

- Ngày 31/12/2008  ị Chủ tịch Uỷ  an nhân dân tỉnh Bình Thuận ra Quyết 

định đưa vào cơ sở giáo dục theo Quyết định số 63/QĐ-UB(NC); 

- Ngày 24/02/2020  ị Tòa án nhân dân thành phố Phan Thiết ra Quyết định 

số 17/QĐ-TA về việc áp dụng  iện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện  ắt  uộc. 
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Bị cáo đang  ị áp dụng  iện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở 

cai nghiện  ắt  uộc tại Cơ sở điều trị nghiện ma túy tỉnh Bình Thuận; Có mặt. 

3. Nguyễn Quốc H (tên gọi khác: Chắc), sinh năm: 1986 tại Bình Thuận; 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Khu phố 10, phường P, Tp P, tỉnh Bình Thuận; Nghề 

nghiệp: Lao động  iển; Trình độ học vấn: 3/12; Dân tộc: Kinh; Giới tính: Nam; 

Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam; Con ông Nguyễn Tám và  à Đỗ Thị Hiền; 

Vợ tên Nguyễn Thị Thanh Trúc và có 03 con, lớn nhất sinh năm 2007, nhỏ nhất 

sinh năm 2020; Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo đang tại ngoại tại địa phương và  ị áp dụng  iện pháp ngăn chặn 

“Cấm đi khỏi nơi cư trú”; Có mặt. 

* Người bị hại: 

Ông Nguyễn Văn L , sinh năm 1980 

Nơi cư trú: Khu phố 10, phường P, Tp P, tỉnh Bình Thuận; Vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau: 

Khoảng 18 giờ 30 phút ngày 14/12/2019 Nguyễn Quốc H điều khiển xe mô 

tô (không rõ  iển số) của cha H từ nhà đến khu vực  ờ sông thuộc khu phố 10, 

phường Phú Trinh, Tp Phan Thiết để đưa 02 rập tôm cho Nguyễn Trí T bán cho 

một người tên Tư (không rõ nhân thân). Khi đến nơi H dựng xe mô tô trong hẻm 

gần nhà trọ của T cách vị trí T đang đứng khoảng 20m, sau đó H đến gặp T và 

Nguyễn Khắc L đang ngồi nói chuyện thì H đưa rập tôm cho T đi  án. Sau đó L  

hỏi mượn xe của H đi về xin tiền gia đình để mua ma túy sử dụng chung thì H đồng 

ý. H đưa chìa khóa xe và nói chiếc xe màu đen để trong gần nhà trọ của Thức. L  đi 

 ộ đến gần nhà trọ của T tại khu phố 10, phường Phú Trinh, Tp Phan Thiết nhìn 

thấy chiếc xe mô tô hiệu Sirius  iển số 86C1-259.xx của ông Nguyễn Văn L  đang 

để ở đây. Nguyễn Khắc L nghĩ đây là xe của H nên đưa chìa khóa H đưa vào ổ 

khóa để mở thì mở được và nổ máy điều khiển xe mô tô đi về nhà. Khoảng 15 phút 

sau L  quay lại chỗ H và Thức, H thấy L  đi xe  iển số 86C1-259.xx thì H hỏi “xe 

tôi đâu” thì L  nói “xe của ông đây chứ đâu”, nghe L  nói vậy H trả lời “đây không 

pH xe tôi, ông lấy nhầm xe rồi” thì lúc này cả Thức, Hải, L   iết đã lấy nhầm xe 

của người khác. Lúc này L  nói “nãy tao lấy xe không ai thấy, thôi lỡ lấy nhầm rồi 

thì lấy luôn” thì T và H đều đồng ý chiếm đoạt chiếc xe này  án lấy tiền tiêu xài. H 

nói mang chiếc xe này xuống phường Đức L   án cho một người tên Cường (không 

rõ nhân thân) do trước đó H nghe Cường hỏi mua xe. Sau khi thống nhất cùng nhau 

lấy trộm chiếc xe này, do vị trí Thức, Hải, L  đang đứng ở gần trong xóm gần nơi  ị 

hại dựng chiếc xe khoảng 20m nên cả  a  àn  ạc với nhau điều khiển chiếc xe tẩu 

thoát đến khu vực vắng để thay  iển số khác nhằm tránh  ị chủ xe và người dân 

trong xóm phát hiện. H điều khiển chiếc xe của mình về nhà lấy 01 dụng cụ mở ốc 

và 01  iển số xe (không nhớ  iển số) còn L  chở T điều khiển xe mô tô  iển số 

86C1-259.xx đi tìm chỗ vắng để tháo  iển số. Khi điều khiển xe mô tô vừa lấy 

được đến khu vực hồ tôm Văn Thánh do ở đây có nhiều xe lưu thông nên T và L  

tiếp tục đi đến chung cư Văn Thánh để tháo  iển số xe. Tại đây L  mở yên xe thấy 

có dụng cụ mở ốc nên lấy để mở  iển số xe, còn T dùng đèn có sẵn trong  ật lửa 
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chiếu sáng để L  thực hiện. Khoảng 10 phút sau H đến mang theo 01  iển số xe đưa 

cho L  và T thay vào chiếc xe mô tô Sirius, còn  iển số 86C1-259.xx thì H  ỏ vào 

 ịch màu đen treo lên xe Hải. Sau khi thay xong H điều khiển xe mô tô của mình, 

còn L  điều khiển xe mô tô Sirius chở T đến đường hẻm  ên cạnh chùa Pháp Diên 

thuộc phường Đức L , tại đây T điều khiển xe Sirius vào gặp người tên Cường hỏi 

có mua không nhưng do xe không có giấy tờ nên Cường không đồng ý mua. Lúc 

này T điều khiển xe Sirius về lại khu phố 10, phường Phú Trinh, Tp Phan Thiết, 

còn H và L  đi xe của Hải. Khi đến đường Lê Thị Hồng Gấm thì xe Sirius tắt máy 

nên T dắt vào tiệm hớt tóc dựng ở đó và đi  ộ về nhà trọ. Khi nghe thông tin trong 

xóm có người thấy việc lấy trộm xe nên T báo cho H và L  đến thay  iển số 86C1-

259.xx vào lại xe Sirius, sau đó cả  a đi về nhà. Khi nghe tin  áo từ  ị hại và quần 

chúng nhân dân, qua rà soát đối tượng Công an phường Phú Trinh mời Thức, H về 

trụ sở làm việc, tại đây T và H đều thừa nhận hành vi của mình. 

Vật chứng vụ án thu được: 01 xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen  iển 

số 86C1-259.xx có số khung C640CY812431, số máy 5C64812442 và 01 chứng 

nhận đăng ký xe mô tô xe máy số 029653 mang tên Nguyễn Văn Điệp. 

Đối với 01  iển số xe mô tô H khai (không nhớ  iển số) gắn vào xe Sirius 

đưa đi tiêu thụ, sau khi sợ  ị phát hiện nên L  đã vứt  ỏ  iển số này nên không thu 

hồi được. 

Tại  ản kết luận định giá tài sản số 08/KL-HĐĐG ngày 14/01/2020 của Hội 

đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự thành phố Phan Thiết kết luận: 01 xe mô 

tô hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen  iển số 86C1-259.xx có số khung 

C640CY812431, số máy 5C64812442 có giá trị tài sản là 10.000.000 đồng. 

Chiếc xe mô tô hiệu Yamaha Sirius màu đỏ đen  iển số 86C1-259.xx có số 

khung C640CY812431, số máy 5C64812442 và 01 chứng nhận đăng ký xe mô tô 

xe máy số 029653 mang tên Nguyễn Văn Điệp; Qúa trình điều tra xác định được 

chiếc xe đứng tên ông Nguyễn Văn Điệp nhưng ông Điệp đã  án cho ông Nguyễn 

Văn L , ông L  chưa làm thủ tục sang tên. Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết 

định xử lý vật chứng trả lại cho ông Nguyễn Văn L ; Ông L  đã nhận lại tài sản và 

không yêu cầu các  ị cáo  ồi thường về dân sự. 

Tại  ản Cáo trạng số 173/CT-VKS ngày 12/10/2020 của Viện kiểm sát nhân 

dân thành phố Phan Thiết quyết định, truy tố các  ị cáo: Nguyễn Khắc L , Nguyễn 

Trí T và Nguyễn Quốc H về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy định tại khoản 1 Điều 

173 của Bộ luật hình sự. 

Tại phiên toà hôm nay đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết 

phát  iểu quan điểm xử lý về vụ án như sau: 

Đề nghị Hội đồng xét xử: 

Tuyên  ố: Nguyễn Khắc L , Nguyễn Trí T và Nguyễn Quốc Hải, phạm tội 

“Trộm cắp tài sản” 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Khắc L 09 tháng tù đến 12 tháng tù.                        

Xử phạt: Nguyễn Trí T 09 tháng tù đến 12 tháng tù. 
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Xử phạt: Nguyễn Quốc H 06 tháng tù đến 09 tháng tù 

Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Phan Thiết 

đã ra quyết định xử lý vật chứng trả lại cho người  ị hại nên không tiếp tục đặt ra 

để xem xét. 

Về trách nhiệm dân sự: Những người  ị hại ông Nguyễn Văn L  vắng mặt tại 

phiên tòa nhưng quá trình điều tra không yêu cầu gì về phần dân sự nên không đặt 

vấn đề  ồi thường đối với các  ị cáo. 

Tại phiên tòa, các  ị cáo thừa nhận hành vi phạm tội như cáo trạng đã truy tố 

là đúng, không tham gia tranh luận với đại diện Viện kiểm sát và xin Hội đồng xét 

xử xem xét giảm nhẹ hình phạt. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Cơ quan điều tra Công an thành phố Phan Thiết và Điều tra viên, Viện 

kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết và Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, 

truy tố, theo hồ sơ đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự và thủ tục theo quy 

định của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Quá trình điều tra các  ị cáo, người tham gia tố tụng khác và tại phiên tòa các 

 ị cáo đều không thắc mắc, khiếu nại về những hành vi, quyết định của Cơ quan 

tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng. 

[2] Về thủ tục tố tụng: Tại phiên tòa, người  ị hại ông Nguyễn Văn L  vắng 

mặt nhưng đã có đơn xin xét xử vắng mặt và đã có đầy đủ lời khai trong hồ sơ vụ 

án, không gây trở ngại cho việc xét xử. Vì vậy Hội đồng xét xử tiến hành xét xử 

vắng mặt theo quy định tại Điều 292 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

[3] Tại phiên tòa sơ thẩm, các  ị cáo thừa nhận hành vi phạm tội của mình 

như nội dung cáo trạng đã nêu. Lời nhận tội của các  ị cáo tại phiên tòa phù hợp 

với lời khai của các  ị cáo tại Cơ quan điều tra và phù hợp các chứng cứ khác có 

trong hồ sơ vụ án và đã được xem xét tại phiên tòa nên có đủ cơ sở kết luận: 

Khoảng 19 giờ 00 phút ngày 14/12/2019 sau khi  iết Nguyễn Khắc L lấy 

nhầm chiếc xe mô tô  iển số 86C1-259.xx giá trị là 10.000.000 đồng của ông 

Nguyễn Văn L  tại khu phố 10, phường Phú Trinh, Tp Phan Thiết; Nguyễn Khắc L 

, Nguyễn Trí T và Nguyễn Quốc H không trả lại cho chủ sở hữu mà tiếp tục lén lút 

điều khiển xe mô tô vừa lấy được đến khu vực Chung cư Văn Thánh tháo  iển số 

và thay  iển số khác vào tránh  ị chủ xe phát hiện để chiếm đoạt chiếc xe trên 

nhằm mục đích  án lấy tiền tiêu xài. Bị cáo Nguyễn Khắc L , Nguyễn Trí T và 

Nguyễn Quốc H có đầy đủ năng lực trách nhiệm hình sự và thực hiện hành vi với 

lỗi cố ý. Hành vi nêu trên của các  ị đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản”, tội phạm 

và hình phạt được quy định tại khoản 1 Điều 173 Bộ luật hình sự. Như vậy cáo 

trạng của Viện kiểm sát nhân dân thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã truy là 

có căn cứ, đúng người, đúng tội. 

[4] Về tính chất, mức độ hành vi phạm tội của các  ị cáo: Trong vụ án này có 

đồng phạm; Trong đó  ị cáo L  không những là người khởi xướng mà còn là người 

thực hành cùng với  ị cáo Thức,  ị cáo H thực hiện hành vi phạm tội. Các  ị cáo 

nhận T được quyền sở hữu tài sản của người khác được pháp luật  ảo vệ, thế nhưng 
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vì mong muốn có tiền tiêu xài mà các  ị cáo đã lén lút chiếm đoạt tài sản của người 

khác,  ất chấp hậu quả xử lý của pháp luật, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an 

ninh, trật tự tại địa phương 

[5] Về tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: 

Về tình tiết tăng nặng: Các  ị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự. Về tình tiết giảm nhẹ: Trong quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa, các 

 ị cáo đều thành khẩn khai  áo; Các  ị cáo phạm tội lần đầu và thuộc trường hợp ít 

nghiêm trọng nên được hưởng tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự theo quy định 

tại điểm i, s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự; Riêng đối với  ị cáo Nguyễn Quốc H 

người  ị hại có đơn xin  ãi nại cho  ị cáo nên được hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự được quy định tại khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. 

[6] Về nhân thân: Bị cáo Nguyễn Khắc L và  ị cáo Nguyễn Quốc H chưa có 

tiền án, tiền sự. Đối với  ị cáo Nguyễn Trí Thức, ngày 31/12/2008  ị Chủ tịch Uỷ 

 an nhân dân tỉnh Bình Thuận ra Quyết định đưa vào cơ sở giáo dục theo Quyết 

định số 63/QĐ-UB(NC); Ngày 24/11/2019  ị áp dụng  iện pháp giáo dục tại xã, 

phường, thị trấn theo Quyết định số 219/QĐ-UBND của Chủ tịch Uỷ  an nhân dân 

phường Đức Thắng, Tp Phan Thiết và Ngày 24/02/2020  ị Tòa án nhân dân thành 

phố Phan Thiết ra Quyết định số 17/QĐ-TA về việc áp dụng  iện pháp xử lý vi 

phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện  ắt  uộc. 

Trên cơ sở cân nhắc tính chất, mức độ phạm tội, tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự, nhân thân của các  ị cáo và đề nghị của đại diện Viện kiểm 

sát, thấy rằng cần pH xử lý và áp dụng hình phạt tù tương xứng với hành vi phạm 

tội để trừng trị, giáo dục các  ị cáo ý T tuân theo pháp luật và các quy tắc của cuộc 

sống, ngăn ngừa các  ị cáo phạm tội mới; đồng thời giáo dục những người khác tôn 

trọng pháp luật và đấu tranh chống tội phạm. 

[7] Về trách nhiệm dân sự: Người  ị hại không có yêu cầu gì về trách nhiệm 

dân sự đối với các  ị cáo nên Hội đồng xét xử không xem xét. 

[8] Về xử lý vật chứng: Cơ quan cảnh sát điều tra đã ra Quyết định xử lý vật 

chứng trả lại cho chủ sở hữu nên không đặt ra để xem xét. 

[9] Về án phí: Các  ị cáo pH chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của 

pháp luật.  

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Khắc L , Nguyễn Trí T và Nguyễn Quốc Hải, 

phạm tội “Trộm cắp tài sản”. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Khắc L 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày  ị  ắt thi hành án. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s khoản 1 Điều 51; Điều 17 Bộ luật 

hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Trí T 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình 

phạt tù được tính từ ngày  ị  ắt thi hành án. 
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Căn cứ Điều 117 Luật xử lý vi phạm hành chính,  ị cáo Nguyễn Trí T được 

miễn chấp hành phần thời gian còn lại theo Quyết định áp dụng  iện pháp xử lý vi 

phạm hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện  ắt  uộc số 17/QĐ-TA ngày 24/02/2020 

kể từ ngày  ắt thi hành án. 

Áp dụng: Khoản 1 Điều 173; Điểm i, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; Điều 17 

Bộ luật hình sự. 

Xử phạt: Nguyễn Quốc H 09 (chín) tháng tù. Thời hạn chấp hành hình phạt 

tù được tính từ ngày  ị  ắt thi hành án. 

Áp dụng: Khoản 2 Điều 135 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, 

nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án: 

Bị cáo Nguyễn Khắc L pH nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; 

Bị cáo Nguyễn Trí T pH nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm; 

Bị cáo Nguyễn Quốc H pH nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. 

Quyền kháng cáo  ản án sơ thẩm của các  ị cáo Nguyễn Khắc L , Nguyễn 

Trí T và Nguyễn Quốc H là 15 ngày kể từ ngày tuyên án; Của người  ị hại ông 

Nguyễn Văn L  vắng mặt là 15 ngày kể từ ngày nhận được  ản án hoặc ngày  ản án 

được niêm yết. 

Nơi nhận:                                                   
- VKSND Tp Phan Thiết; 

- TAND tỉnh Bình Thuận; 

- VKSND tỉnh Bình Thuận; 

- Công an Tp Phan Thiết; 

- Bị cáo; 

- Người tham gia tố tụng; 

- CCTHADS TPPT;  

- Lưu hồ sơ vụ án.                                                                      

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

Đã ký 

 

 

QUÁCH VĂN HOÀNG 
 

  


